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GoPact MCCB 800A Ổ sạc USB type A+C

Thương hiệu thiết bị điện dân dụng đến từ Pháp



Schneider Electric là chuyên gia 
quản lý năng lượng và tự động 
hóa trên toàn cầu, hoạt động 
trên 100 quốc gia, với mục tiêu 
giúp mọi người sử dụng năng 
lượng hiệu quả.
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Tủ điện E9
Cầu dao tự động Easy9 - MCB
Easy9 RCCB, RCBO, SPD
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iK60N & iC60N
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iK60N & iC60L
Cầu dao tự động Acti9 - MCB C120N & C120H
Cầu dao tự động Acti9 - RCCB, RCBO, SPD, thiết bị chống sét lan truyền Acti9
Khởi động từ và rơ le điều khiển Acti9

40 Cầu dao tự động MCCB - GoPact
Máy cắt không khí ACB-EasyPact EVS 800-4000A
Phụ kiện ACB EasyPact EVS
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC100
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC250 EZC400/630
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact CVS
Cầu dao tự động dạng khối Compact NSXm
GoPact TM  GO Series MTS

CB bảo vệ động cơ loại từ và từ nhiệt - TeSys Deca
Khởi động từ TeSys Deca 9-150A
Rờ le nhiệt TeSys Deca
Khởi động từ EasyPact TVS
CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt và phụ kiện EasyPact TVS
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XB7
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XA2
Rờ le trung gian 2-4 C/O, 5-3A loại RXM •• LB 
Bộ nguồn 24V DC - ABL2K
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Chương trình CLB Thợ điện Schneider Electric62

NEW





M3T426UST2_WE  Cắm nhanh  104.500 
 

M3T_SIS_WE         Cắm nhanh  176.000 

15/120

12/72

i Đơn Giá Đóng gó
(VNĐ)

Đơn Giá Đóng gói
(VNĐ)

M3T03_WE

M3T02_WE

M3T01_WE

12/96

10/80

10/80

M3T01SB_WE 10/80

M3T01MCB_WE 16/128

M3T02MCB_WE 16/128

M3T01BP_WE 16/96

M3T31_1F_WE      Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

Cắm nhanh

20/240

M3T31_2_WE        20/240

M3T31_M1F_WE   14/168

M3T31_M2_WE     14/168

M3T31_E1F_WE    20/120

M3T31_E2_WE      20/120

M3T31_D20N_WE 20/240

M3T31_IM_WE 20/240

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

M3T426UST_WE   Cắm nhanh  72.600 
 

10/120

M3T426_IS_WE  313.500 
 

10/120

M3T_USB_WE  544.500  20/240

M3T_USB2_WE  682.000  10/120

M3T1RJ4M_WE  91.300  20/240

M3T1TV75M_WE  91.300 
 

20/240

M3T1RJ5M_WE  198.000 
 

20/240

M3T1RJ6M_WE  236.500 

 

20/240

M3T426US_WE     Cắm nhanh  41.800 
 

20/240 22.000 

 22.000 

 22.000 

 22.000 

 25.300 

 25.300 

 25.300 

 23.100 

 48.400 

 49.500 

 77.000 

 61.600 

 85.800 

 159.500 

 264.000 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
AvatarOn A

Mặt cho dòng AvatarOn A Ổ cắm cho dòng AvatarOn A

Công tắc dòng AvatarOn A

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn A

Phụ kiện dòng AvatarOn A

Mặt cho 2 thiết bị size S

Ổ

M

M

M3T31_HBP_WE   Cắm nhanh 20/120

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có chức năng ON/OFF

M3T1V400DM_WE  357.500 
 

15/180

M3T1V400FM_WE  368.500 
 

15/180

M3TNRD_WE  61.600  20/240

M3T01BC_WE  12.100 
 

20/240

M3T01WP_WE  247.500 6/24

50/600M3T01SC_WE

IP 55 Phù hợp với tất cả các loại công tắc ổ cắm dòng chữ nhật khác. 

 73.700 

 12.100 

5Life is On | Schneider Electric



HOÀN TOÀN PHẲNG THẾ HỆ MỚI
DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM

ZENcelo A khẳng định ưu thế vượt bậc và tiên phong khi áp dụng công nghệ IMPRESS nhấn 
tắt nhấn mở cùng một vị trí và đèn LED sang trọng giúp xác định công tắc trong bóng tối. Sản 
phẩm đạt giải thưởng iF, giải thưởng toàn cầu dành cho lĩnh vực thiết kế.



A8402S_WE_G19 
A8402S_SZ_G19

15/150

A8401L_WE_G19 
A8401L_SZ_G19

15/150

A8401S_WE_G19 
A8401S_SZ_G19

15/150

8431STV_WE_G19 
8431STV_BZ_G19

24/240

8431S_1_WE_G19 
8431S_1_BZ_G19

24/240

8431M_1_WE_G19 
8431M_1_BZ_G19

16/160

8431L_1_BZ_G19
8/80

8431L_2_WE_G19 
8431L_2_BZ_G19

8/80

8431M_3_WE_G19 
8431M_3_BZ_G19

16/160

8431MD20_WE_G19 
8431MD20_BZ_G19

16/160

8431SBP_WE_G19 
8431SBP_BZ_G19

24/240

8431S_2_WE_G19 
8431S_2_BZ_G19

24/240

8431M_2_WE_G19 
8431M_2_BZ_G19

16/160

A84T04L_WE_G19 
A84T04L_SZ_G19

7/70

8431SRJ6V_WE_G19 
8431SRJ6V_BZ_G19 

18/180

8430SP_WE_G19 
8430SP_BZ_G19

45/450

A84T02L_WE_G19 
A84T02L_SZ_G19

7/70

A8401M_WE_G19 
A8401M_SZ_G19

15/150

A8401SB_WE_G19 
A8401SB_SZ_G19

15/150

A8401MCB_WE_G19 
A8401MCB_SZ_G19

15/150

A8402MCB_WE_G19 
A8402MCB_SZ_G19

15/150

8431SRJ4_WE_G19 
8431SRJ4_BZ_G19

24/240
8430LP_WE_G19 
8430LP_BZ_G19

15/150

 

 
 
  
 
 
 
  
  
  
  

 27.500 
 30.800 

85.800
 110.000

115.500
 132.000

108.900
 121.000

132.000 
 159.500 

 132.000 

165.000 
 176.000 

170.500
 198.000

313.500
 374.000

148.500
 154.000

13.200
 15.400

 46.200
 66.000

 
 46.200
 66.000

 
 46.200
 66.000

 
 84.700

 121.000

 
 84.700

 121.000

 
 46.200
 66.000

 
 19.800
 29.700

 
 

 
  

297.000
 346.500

 
 154.000
 176.000

 
 154.000
 176.000

46.200
 66.000

 
 46.200
 66.000
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENcelo A

ZENcelo A ZENcelo A

ZENcelo A



3031V400FM_K_WE 
3031V400FM_C15518

12/48

3031V500M_K_WE 

12/48

8430SNRD_WE_G19 
8430SNRD_BZ_G19

24/240

A8431EKT_WE 
A8431EKT_SZ

30/240

8430SDND_WE_G19 
8430SDND_BZ_G19

24/240

8430SPCU_WE_G19 
8430SPCU_BZ_G19

24/240

8431SDND_WE_G19 
8431SDND_BZ_G19

24/240

8431SPCU_WE_G19 
8431SPCU_BZ_G19

24/240

A84727_WE 
A84727_SZ

1/18

 1.364.000 
 1.534.500 
 

 2.700.500 
 3.344.000 
 

 330.000 
 396.000 
 

 330.000 
 396.000 
 

 456.500 
 566.500 

 456.500 
 566.500 

NEW

84426SUS_WE_G19 
84426SUS_BZ_G19

24/240

84426MUES_WE_G19 
84426MUES_BZ_G19

12/120

84426LUES2_WE_G19 
84426LUES2_BZ_G19

8/80

8431USB_WE 
8431USB_BZ

12/120

 462.000 
 528.000  

NEW

8432USB_BZ
6/60

 759.000 

  82.500 
  92.950 

  148.500 
  170.500 

  176.000 
  203.500 

 
  
 192.500 
 214.500 

522.500 
533.500 

462.000 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENcelo A

ZENcelo A ZENcelo A

ZENcelo A



Sáng không gian - Đậm phong cách





Mặt che trơn

E8331TV_WE_G19
E8331TV_WG_G19
E8331TV_WD_G19

 379.500 
 462.000 
 522.500 

E8331RJS4_WE_G19
E8331RJS4_WG_G19
E8331RJS4_WD_G19

 242.000 
 291.500 
 330.000 

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19
E8331RJS5_WD_G19

 313.500 
 379.500 
 440.000 

E8332RJS5_WE_G19
E8332RJS5_WG_G19
E8332RJS5_WD_G19

 500.500 
 610.500 
 698.500 

E8332TVRJS5_WE_G19
E8332TVRJS5_WG_G19
E8332TVRJS5_WD_G19

 555.500 
 643.500 
 764.500 

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19
E8332TDRJS5_WD_G19

 451.000 
 544.500 
 599.500 

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

 434.500 
 528.000 

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

 654.500 
 786.500 

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

 654.500 
 775.500 

E83T727V_WE_G19
E83T727V_WG_G19
E83T727V_WD_G19

 2.266.000 
 2.728.000 
 3.228.500 

E8331EKT_WE_G19
E8331EKT_WG_G19
E8331EKT_WD_G19

 1.507.000 
 1.804.000 
 2.194.500 

E8331BPDMW_WE_G19
E8331BPDMW_WG_G19
E8331BPDMW_WD_G19

 825.000 
 990.000 

 1.177.000 

E8333DMWS_WE_G19
E8333DMWS_WG_G19
E8333DMWS_WD_G19

 748.000 
 885.500 

 1.067.000 

E8330X_WD_G19  236.500 

E8390FLW_WE_G19  737.000 

E83PM25_WE  2.568.500 

A3B050_G19  33.000 

CCT99AC220  390.500 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
AvatarOn 

Chuông cửa

A3031WBP_GY 330.000

Nút nhấn chuông IP44, màu xám

A3031WBP_WE 330.000 

Nút nhấn chuông IP44, màu trắng

11Life is On | Schneider Electric



Dòng công tắc ổ cắm phẳng hoàn toàn,
thiết kế trang trọng



Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A

Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A

Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A

Bộ ổ cắm đa năng
và sạc USB đôi

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A

Bộ công tắc trung gian 16A

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Bộ công tắc chuông 10A

E8431_1_G19
E8431_1_SZ_G19
E8431_1_SA_G19

E84426U2_G19
E84426U2_SZ_G19
E84426U2_SA_G19

 187.000 
 236.500 
 236.500 
 

E84426UESTR_WE_G19
E84426UESTR_SZ_G19
E84426UESTR_SA_G19

 181.500 
 220.000 
 220.000 
 

E84426UES2_WE_G19
E84426UES2_SZ_G19
E84426UES2_SA_G19

 297.000 
 352.000 
 352.000 
 

E84426_16TS_WE_G19
E84426_16TS_SZ_G19
E84426_16TS_SA_G19

 341.000 
 407.000 
 407.000 
 

E8431USB_WE_G19
E8431USB_SZ_G19
E8431USB_SA_G19

 1.210.000 
 1.424.500 
 1.424.500 
 

E8432USB_WE_G19
E8432USB_SZ_G19
E8432USB_SA_G19

 1.941.500 
 2.216.500 
 2.216.500 
 

E8442616USB_WE_G19
E8442616USB_SZ_G19
E8442616USB_SA_G19

 1.963.500 
 2.304.500 
 2.304.500 
 

E8432_1_G19
E8432_1_SZ_G19
E8432_1_SA_G19

E8433_1_G19
E8433_1_SZ_G19
E8433_1_SA_G19

 319.000 
 363.000 
 363.000 
 

E8434_1_G19
E8434_1_SZ_G19
E8434_1_SA_G19

 451.000 
 539.000 
 539.000 
 

E8431_2_G19
E8431_2_SZ_G19
E8431_2_SA_G19

 198.000 
 225.500 
 225.500 
 

E8431_I_G19
E8431_I_SZ_G19

 275.000 
 319.000 
 

E8431D20_G19
E8431D20_SZ_G19
E8431D20_SA_G19

 412.500 
 467.500 
 467.500 
 

E8431BP1_G19
E8431BP1_SZ_G19
E8431BP1_SA_G19

 242.000 
 275.000 
 275.000 
 

E8432_2_G19
E8432_2_SZ_G19
E8432_2_SA_G19

 302.500 
 352.000 
 352.000 
 

E8433_2_G19
E8433_2_SZ_G19
E8433_2_SA

  148.500 
 165.000 
 165.000 

 231.000 
 264.000 
 264.000 

 412.500 
 478.500 
 478.500 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENcelo

ZENcelo ZENcelo



se.com/vn/vi/14

Bộ ổ cắm TV đơn
Bộ điều chỉnh
ánh sánh đèn 350VA

Bộ công tắc
điều chỉnh tốc độ quạt

Bộ ổ cắm dao cạo râu

Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Bộ công tắc chuông
“không làm phiền”, “Xin dọn phòng”

Bộ công tắc “không làm phiền”.
“Xin dọn phòng”

Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

E8431TVS_G19
E8431TVS_SZ_G19
E8431TVS_SA_G19

 313.500 
 368.500 
 368.500 
 

E8431EPD4_WE
E8431EPD4_SZ
E8431EPD4_SA

 1.870.000 
 2.018.500 
 2.018.500 
 

E8431SPF_WE
E8431SPF_SZ
E8431SPF_SA

 1.958.000 
 2.541.000 
 2.541.000 
 

E84T727V_WE
E84T727V_SZ
E84T727V_SA

 1.837.000 
 2.101.000 
 2.101.000 
 

E8431EKT_WE
E8431EKT_SZ
E8431EKT_SA

 1.215.500 
 1.468.500 
 1.468.500 

E8431BPDM_G19
E8431BPDM_SZ_G19
E8431BPDM_SA_G19

 665.500 
 720.500 
 720.500 
 

E8432DMS_G19
E8432DMS_SZ_G19
E8432DMS_SA_G19

 566.500 
 753.500 
 753.500 

E8431RJS4_G19
E8431RJS4_SZ_G19
E8431RJS4_SA_G19

 198.000 
 242.000 
 242.000 

E8431RJS_5_G19
E8431RJS_5_SZ_G19
E8431RJS_5_SA_G19

 253.000 
 302.500 
 302.500 
 

E8431RJS_6_G19
E8431RJS_6_SZ_G19
E8431RJS_6_SA_G19

 379.500 
 467.500 
 467.500 
  

E8432RJS_6_G19
E8432RJS_6_SZ_G19
E8432RJS_6_SA

 594.000 
 715.000 
 715.000 

Bộ ổ cắm điện thoại và
ổ cắm mạng cat6

E8432TDRJS_6_G19
E8432TDRJS_6SZ_G19
E8432TDRJS_6SA_G19

 478.500 
 577.500 
 577.500 
 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
ZENcelo

Mặt che trơn

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh

E8430X_G19
E8430X_SZ_G19

   72.600 
 115.500 

A3B050_G19  33.000 
 

ZENcelo ZENcelo

ZENcelo

ZENcelo



Vivace

Phong cách và sự hiện đại





Ổ TV, mạng, điện thoại dòng Vivace

KB31TS_WE 
KB31TS_AS

10/100

KB31TV_WE 
KB31TV_AS

10/100

KB31RF250_WE 

10/100

  170.500 
 214.500 

 

KB32TS 
KB32TS_AS 

10/100

  220.000 
 286.000 

 

 522.500 
 

  154.000 
 181.500 

 

KB31RJ5E_WE 
KB31RJ5E_AS

10/100

 214.500 
 280.500 

 

KB31RJ6_WE 
KB31RJ6_AS

10/100

  280.500 
 363.000 

 

KB32RJ6
KB32RJ6_AS

8/80

  440.000 
 522.500 

 

KB32TS_RJ5E
KB32TS_RJ5E_AS

8/80

  330.000 
 412.500 

 

Dimmer dòng Vivace

Ổ cắm USB dòng Vivace

KB31EKT_WE 
KB31EKT_AS

6/60

 1.270.500 
 1.397.000 

KBT727V_WE_G19 
KBT727V_AS_G19

2/20

 1.930.500 
 2.172.500 

 

KB31BD_C_WE_G19 
KB31BD_C_AS_G19

8/80

 478.500 
 621.500 

 

KB32SDC_WE_G19 
KB32SDC_AS_G19

8/80

 418.000 
 533.500 

 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace

Phụ kiện dòng Vivace

KB30_WE 
KB30_AS

15/150

 85.800 
 126.500 

 

KB31USB_WE_G19 
KB31USB_AS_G19

8/80

 1.265.000 
 1.397.000 

 

KB32USB_WE_G19 
KB32USB_AS_G19

8/80

 1.996.500 
 2.216.500 

 

KB42616USB_WE_G19
KB42616USB_AS_G19

8/48

 1.914.000 
 2.376.000 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM

VIVACE



Công tắc dòng S-FlexiMặt cho dòng S-Flexi

F50M1_5_WE

36/360

 20.900 

F50_2M1_5_WE

36/360

 53.900 
 

F50M2_WE

20/200

 41.800 
 

F50_2M2_WE

20/200

 55.000 
 

F50M4_WE

36/360

 48.400 
 

F50_2M4_WE

36/360

 61.600 
 

F50M1_WE

40/400

 30.800 
 

F50_2M1_WE

40/400

 45.100 
 

F50BPM4_WE

12/120

 71.500 
 

F50XM1_WE

55/550

  15.400 
 

FG1051_WE
10/100

 20.900 
 

FG1052_WE
10/100

 20.900 
 

FG1053_WE
10/100

 20.900 
 

FST1054H_WE_G19
15/150

 50.600 
 

FST1058H_WE_G19
10/100

 50.600 

FG1050_WE
10/100

 20.900 
 

F50XM2_WE
10/100

  15.400 
 

FG1051SB_WE_G19
40/400

 18.700 
 

FG1051MCB_WE_G19
10/100

 26.400 
 

FG1052MCB_WE_G19
10/100

 26.400 
 

se.com/vn/vi/18 se.com/vn/vi/18

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
S-FLEXI



Phụ kiện dòng S-FlexiỔ cắm dòng S-Flexi

F50FC250M_WE

16/160

 286.000 
 

Phích cắm

E16P

10/200

 97.900
 

EP13_G19

20/200

 214.500 
 

EP15_WE_G19

20/200

 258.500 

F50RD400M_WE

16/160

 247.500 
 

F30NM2_RD_G19

30/300

 83.050 
 

F30426USM_WE_G19
30/300

 39.600 
 

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S-Flexi

F30TVSM_WE_G19
30/300

 82.500 
 

F30R4M_WE_G19
30/300

 97.900 
 

F30RJ5EM_WE_G19
30/300

 203.500 
 

F50TVM_WE_G19
40/400

 84.700 
 

F50RJ4M_WE_G19
32/320

 126.500 
 

F50RJ5EM_WE_G19
24/240

 236.500 
 

F50RJ8M6_WE_G19
24/240

 269.500 
 

F1426USM_WE_G19
32/320

 82.500 
 

F1426UESM_WE_G19
32/320

 110.000 
 

F1426UAM_WE
32/320

110.000 

F1426UEST2M_G19
32/320

110.000 

NEW
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
S-FLEXI

Ổ âm sàn

Sản phẩm này có thể dùng cho dòng Zencelo A

CON224_ABE_G5  1.732.500 
 

E224F_ABE  1.650.000 
 

E224F_BAS  2.079.000 
 



Mặt che phòng thấm nước

F3223HSMR_WE_G19  495.000 
 

A3223HR  407.000 
 

F3223HR_WE_G19  313.500 
 

E223R_TR  550.000 
 

ET223R_TR  583.000 
 

Ổ cắm dòng E30

E15R_WE_G19
10/100

 231.000 
 

E25R_WE_G19
5/50

 638.000 
 

Ổ cắm mặt kim loại

ESM15_G19

5/50

 533.500 
 

ESM25_G19
5/50

 984.500 
 

Đế âm, đế nổi, hộp nổi

CK237  39.600 

Sản phẩm này có thể dùng cho dòng Zencelo A
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Được nhập khẩu từ Ba lan
Chỉ số IP55 và IK08 giúp tối ưu
khả năng chịu đựng của Mureva
trong mọi điều kiện thời tiết
Lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng

 605.000 
 

 445.500 
 

MUR35021 MUR36034

MUR36029MUR35022

 489.500 
 

 1.215.500 
 

MUR36038  1.947.000 
 

MUR36024  924.000 
 

 704.000 
 

 594.000 
 

MUR35024

MUR35033

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM
CHỐNG THẤM NƯỚC
MUREVA
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